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Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành

Số báo 

danh
Ghi chú

1 M-1 Đàm Thị Thoa 09/09/1996 Nữ SXCT 51104664 Khám sức khỏe

2 M-2 Lường Thị Hà 11/10/1996 Nữ SXCT 51105383 Khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Thị Nguyệt 16/04/1996 Nữ SXCT 51103935 Khám sức khỏe

4 M-4 Trần Văn Lực 01/05/1991 Nam SXCT 51106565 Khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Chí Trường 31/03/2003 Nam SXCT 50500370 Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Văn Tuấn 21/07/1998 Nam SXCT 50512388 Khám sức khỏe

7 M-7 Cao Văn Hiệu 16/08/1993 Nam SXCT 50510180 Không khám sức khỏe

8 M-8 Lưu Đức Anh 31/12/1995 Nam SXCT 50508497 Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Công Báo 20/11/1996 Nam SXCT 50519901 Không khám sức khỏe

10 M-10 Phạm Ngọc Ban 18/04/1990 Nam SXCT 50508389 Khám sức khỏe

11 M-11 Phạm Văn Đại 10/03/1993 Nam SXCT 50511601 Khám sức khỏe

12 M-12 Phạm Văn Tuấn 06/06/1993 Nam SXCT 50508536 Khám sức khỏe

13 M-13 Bùi Thế Hòa 26/06/1995 Nam SXCT 50508020 Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Phúc 10/08/2002 Nam SXCT 50511649 Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Đình Quyết 07/11/1995 Nam SXCT 50514357 Khám sức khỏe

16 M-16 Trần Ngọc Linh 13/08/1996 Nam SXCT 50505705 Khám sức khỏe

17 M-17 Vũ Ngọc Sơn 22/07/1997 Nam SXCT 50512394 Khám sức khỏe

18 M-18 Đỗ Thị Hồng Mơ 17/05/2002 Nữ SXCT 51102220 Khám sức khỏe

19 M-19
Dương Thị Thương 

Huyền
17/01/2003 Nữ SXCT 51100529 Khám sức khỏe

20 M-20 Hà Thị Thu 17/03/1996 Nữ SXCT 91205159 Khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 26/01/2004 Nữ SXCT 51112525 Khám sức khỏe

22 M-22
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
01/07/1999 Nữ SXCT 51112575 Khám sức khỏe

23 M-23 Phan Thị Thu Hường 11/04/2003 Nữ SXCT 51102215 Khám sức khỏe

24 M-24 Trần Thị Bích Khanh 27/07/1997 Nữ SXCT 51112518 Khám sức khỏe

25 M-25 Vũ Thị Hường 24/12/1998 Nữ SXCT 51103013 Khám sức khỏe

26 M-26 Trịnh Đại Lộc 18/02/1996 Nam SXCT 50513938 Khám sức khỏe

27 M-27 Vương Đắc Quân 19/08/1999 Nam SXCT 50500427 Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thị Yến 17/09/2002 Nữ SXCT 51106448 Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/07/2004 Nữ SXCT 51107310 Không khám sức khỏe

30 M-30 Phùng Thị Thúy Hằng 16/01/2000 Nữ SXCT 51102578 Không khám sức khỏe
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31 M-31 Trần Thị Ngọc 21/03/2003 Nữ SXCT 51108274 Không khám sức khỏe

32 M-32 Ngô Toàn Thắng 27/03/2001 Nam SXCT 50502245 Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Đình Nhân 30/10/2004 Nam SXCT 50515242 Khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Đình Tiến 08/03/2001 Nam SXCT 50515865 Khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Hữu Khánh 18/11/2003 Nam SXCT 50504367 Khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Tạ Tuấn 17/08/2001 Nam SXCT 50515788 Khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Tuyền 01/02/1998 Nam SXCT 50519098 Không khám sức khỏe

38 M-38 Phạm Văn Huy 10/08/2004 Nam SXCT 50522227 Khám sức khỏe

39 M-39 Trần Đức Thắng 23/06/2004 Nam SXCT 50516907 Khám sức khỏe

40 M-40 Trần Văn Dương 11/01/2004 Nam SXCT 50502953 Không khám sức khỏe

41 M-41 Trịnh Văn Thắng 07/11/2002 Nam SXCT 50512398 Khám sức khỏe

42 M-42 Trương Quang Huy 11/11/2004 Nam SXCT 50525348 Khám sức khỏe

43 M-43 Đinh Quang Linh 11/03/1995 Nam SXCT 50513067 Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Minh 20/11/2000 Nam SXCT 50511499 Không khám sức khỏe

45 M-45 Trần Quốc Việt 16/08/1996 Nam SXCT 50510732 Không khám sức khỏe

46 M-46 Hoàng Thị Huế 12/12/1990 Nữ SXCT 91209106 Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Kim Tuyền 07/01/1990 Nữ SXCT 91232765 Không khám sức khỏe

48 M-48 Hoàng Thị Huyền 08/09/1989 Nữ SXCT 91224189 Không khám sức khỏe

49 M-49 Lê Thị Thúy An 10/02/1987 Nữ SXCT 91230803 Không khám sức khỏe

50 M-50 Lưu Thị Hà 20/06/1986 Nữ SXCT 91200859 Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Thị Hải 30/12/1992 Nữ SXCT 91215186 Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/06/1990 Nữ SXCT 91214237 Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/10/1991 Nữ SXCT 91207307 Không khám sức khỏe

54 M-54 Phạm Thị Quý 17/07/1993 Nữ SXCT 91215321 Không khám sức khỏe

55 M-55 Hoàng Văn Tính 12/03/2001 Nam SXCT 50509036 Khám sức khỏe

56 M-56 Lê Xuân Thuận 05/08/2003 Nam SXCT 50510393 Khám sức khỏe

57 M-57 Ngô Văn Nguyên 14/02/2003 Nam SXCT 50510275 Khám sức khỏe

58 M-58 Nguyễn Văn Đạt 22/02/2003 Nam SXCT 50512841 Khám sức khỏe

59 M-59 Trương Ngọc Đức 10/08/2003 Nam SXCT 50510185 Khám sức khỏe

60 M-60 Chu Văn Đức 25/01/2003 Nam SXCT 50507271 Khám sức khỏe

61 M-61 Lê Bá Quốc Trung 05/08/1998 Nam SXCT 51106285 Khám sức khỏe

62 M-62 Phạm Đức Cường 20/08/2000 Nam SXCT 50504744 Khám sức khỏe

63 M-63 Trần Thế An 20/10/2003 Nam SXCT 50514766 Khám sức khỏe



64 M-64 Đỗ Đình Tuyên 17/11/2001 Nam SXCT 50500654 Không khám sức khỏe

65 M-65 Hà Văn Hải 25/07/2002 Nam SXCT 50513758 Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Hưng Giang 17/08/2004 Nam SXCT 50500002 Không khám sức khỏe

67 M-67 Đậu Đình Thông 12/05/1995 Nam SXCT 50514959 Khám sức khỏe

68 M-68 Bùi Văn Lộc 30/08/2001 Nam SXCT 50502015 Khám sức khỏe

69 M-69 Tạ Văn Hiếu 07/01/2003 Nam SXCT 50511209 Khám sức khỏe

70 M-70 Đỗ Văn Nam 22/09/2001 Nam SXCT 50512690 Khám sức khỏe

71 M-71 Hoàng Trung Kiên 07/12/2001 Nam SXCT 50513341 Khám sức khỏe

72 M-72 Trịnh Đăng Quang 24/09/2002 Nam SXCT 50513013 Khám sức khỏe

73 M-73 Trương Doãn Ninh 01/09/2002 Nam SXCT 50512720 Khám sức khỏe

74 M-74 Vũ Văn Nam 27/04/2000 Nam SXCT 50513111 Khám sức khỏe

75 M-75 Bùi Trung Thắng 02/08/2004 Nam SXCT 50504588 Khám sức khỏe

76 M-76 Đỗ Duy Quốc 21/01/2004 Nam SXCT 50500381 Không khám sức khỏe

77 M-77 Đỗ Thành Đạt 02/11/2004 Nam SXCT 50504580 Khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Đức Hải 03/12/2004 Nam SXCT 50504953 Không khám sức khỏe

79 M-79 Võ Thị Hòa 26/08/2002 Nữ SXCT 91214666 Khám sức khỏe

80 M-80 Lê Trần Thùy Như 25/03/1993 Nữ SXCT 91230705 Khám sức khỏe

81 M-81 Cao Minh Hiếu 06/01/1995 Nam SXCT 50504905 Khám sức khỏe

82 M-82 Đặng Văn Tới 09/09/1989 Nam SXCT 50518058 Khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Bá Sỹ 15/05/2000 Nam SXCT 50510796 Khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Văn Đông 12/02/1994 Nam SXCT 50508183 Khám sức khỏe

85 M-85 Phan Minh Quang 20/02/2001 Nam SXCT 50518240 Khám sức khỏe

86 M-86 Vũ Yến Thanh 26/10/1994 Nam SXCT 50508631 Khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Đình Trọng 29/06/1998 Nam SXCT 50505355 Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Trung Giáp 13/12/2004 Nam SXCT 50500905 Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Xuân Huy 24/03/1999 Nam SXCT 50505010 Không khám sức khỏe

90 M-90 Vũ Văn Nghĩa 27/10/2004 Nam SXCT 50500881 Không khám sức khỏe

91 M-91 Dương Thị Thanh Tâm 20/02/2004 Nữ SXCT 51108087 Khám sức khỏe

92 M-92 Hoàng Thủy Ninh 07/10/2001 Nữ SXCT 51100702 Khám sức khỏe

93 M-93 Lê Thị Hà 26/02/2001 Nữ SXCT 51105390 Khám sức khỏe

94 M-94 Lê Thị Huyền Trang 26/01/2003 Nữ SXCT 51108919 Khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Thị Bảo Trang 13/08/2002 Nữ SXCT 51102055 Khám sức khỏe

96 M-96
Nguyễn Thị Diễm 

Hương
11/10/2000 Nữ SXCT 51102884 Khám sức khỏe



97 M-97 Trần Thị Trà 01/10/2000 Nữ SXCT 51107873 Khám sức khỏe

98 M-98 Đinh Xuân Việt 30/07/1995 Nam SXCT 50509375 Khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Đăng Lâm 11/07/1989 Nam SXCT 50107657 Khám sức khỏe

100 M-100 Nguyễn Như Phú 05/01/1992 Nam SXCT 50501833 Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Văn Đô 09/12/1993 Nam SXCT 50518112 Khám sức khỏe

102 M-102 Lê Đại Nhân 14/11/2003 Nam SXCT 50519579 Khám sức khỏe

103 M-103 Ngô Tiến Khiêm 14/06/2004 Nam SXCT 50508433 Khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Đình Trường 20/07/2002 Nam SXCT 50513940 Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Tuấn Anh 17/07/2003 Nam SXCT 50517602 Không khám sức khỏe

106 M-106 Phạm Tiến Đạt 04/10/2002 Nam SXCT 50519237 Khám sức khỏe

107 M-107 Trần Minh Đức 07/10/2002 Nam SXCT 50513129 Khám sức khỏe

108 M-108 Võ Văn Tú 21/09/2003 Nam SXCT 50519562 Khám sức khỏe

109 M-109 Đặng Thị Bích Trăm 13/09/2002 Nữ SXCT 51112608 Không khám sức khỏe

110 M-110 Lương Thị Linh 06/12/1995 Nữ SXCT 51109700 Không khám sức khỏe

111 M-111 Lương Thị Thùy Linh 24/11/1996 Nữ SXCT 91214085 Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Ngọc Ánh 23/11/2003 Nữ SXCT 51101851 Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Thị Hòa 24/08/1995 Nữ SXCT 91204995 Không khám sức khỏe

114 M-114 Phùng Nguyễn Yến Linh 17/08/2003 Nữ SXCT 51111308 Không khám sức khỏe

115 M-115 Tô Thị Nga 20/09/2001 Nữ SXCT 51107864 Không khám sức khỏe

116 M-116 Tống Thị Thắm 08/05/1998 Nữ SXCT 91205276 Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 26/02/2001 Nữ SXCT 51104261 Khám sức khỏe

118 M-118 Lê Việt Dũng 03/02/1991 Nam SXCT 50511747 Không khám sức khỏe

119 M-119 Trần Văn Đông 26/08/1994 Nam SXCT 50511950 Không khám sức khỏe

120 F-1 Nguyễn Văn Vũ 25/12/2004 Nam Ngư nghiệp 50546663 Khám sức khỏe

121 F-2 Trần Trí Cường 10/02/2003 Nam Ngư nghiệp 50541996 Khám sức khỏe

122 F-3 Lê Văn Thanh 23/01/2003 Nam Ngư nghiệp 50541914 Không khám sức khỏe



123 F-4 Trương Như Tấn 09/04/1996 Nam Ngư nghiệp 50542030 Không khám sức khỏe

124 F-5 Ngô Trí Thái 22/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50543646 Không khám sức khỏe

125 F-6 Trần Văn Minh 03/02/2002 Nam Ngư nghiệp 50542153 Không khám sức khỏe

126 F-7 Hoàng Văn Ba 01/01/2004 Nam Ngư nghiệp 50543270 Không khám sức khỏe

127 F-8 Nguyễn Văn Hùng 26/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50546691 Không khám sức khỏe

128 F-9 Phạm Văn Tuấn 20/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50546649 Không khám sức khỏe

129 F-10 Vũ Văn Nam 28/03/2002 Nam Ngư nghiệp 50540913 Không khám sức khỏe

130 F-11 Nguyễn Hữu Duẫn 20/06/1990 Nam Ngư nghiệp 50545085 Khám sức khỏe

131 F-12 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/2004 Nam Ngư nghiệp 51132012 Không khám sức khỏe

132 F-13 Nguyên Văn Nghị 24/04/2004 Nam Ngư nghiệp 51132144 Không khám sức khỏe

133 F-14 Hồ Đình Năng 08/05/1992 Nam Ngư nghiệp 50543536 Không khám sức khỏe

134 F-15 Hoàng Công Hợp 20/11/1994 Nam Ngư nghiệp 50540908 Không khám sức khỏe

135 F-16 Nguyễn Minh Thanh 23/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50543117 Không khám sức khỏe

136 F-17 Dương Đình Hưởng 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50544790 Khám sức khỏe

137 F-18 Bùi Quang Khánh 01/07/2004 Nam Ngư nghiệp 51130927 Khám sức khỏe

138 F-19 Chu Văn Thủy 28/06/2004 Nam Ngư nghiệp 51130487 Khám sức khỏe

139 F-20 Hoàng Thế Anh 12/10/2002 Nam Ngư nghiệp 51131010 Khám sức khỏe

140 F-21 Tô Duy Lương 07/05/2004 Nam Ngư nghiệp 51130506 Khám sức khỏe

141 F-22 Phan Văn Hưng 01/06/1998 Nam Ngư nghiệp 50547866 Không khám sức khỏe

142 F-23 Đồng Chí Việt 06/10/1988 Nam Ngư nghiệp 50546636 Khám sức khỏe

143 F-24 Nguyễn Văn Đồng 29/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50542004 Khám sức khỏe

144 F-25 Nguyễn Trọng Tiến 17/01/2001 Nam Ngư nghiệp 50547042 Không khám sức khỏe

145 F-26 Vũ Thế Khôi 19/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50543333 Không khám sức khỏe

146 F-27 Bùi Văn Sương 16/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50547667 Khám sức khỏe

147 F-28 Nguyễn Tài Nam 19/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50542093 Khám sức khỏe

148 F-29 Lê Duy Thuận 08/07/1986 Nam Ngư nghiệp 51132545 Khám sức khỏe



149 F-30 Nguyễn Tiến Bằng 27/03/1986 Nam Ngư nghiệp 90201728 Khám sức khỏe

150 F-31 Hoàng Minh Quang 29/07/2003 Nam Ngư nghiệp 51131144 Khám sức khỏe

151 F-32 Lê Thanh Bình 20/08/2003 Nam Ngư nghiệp 50546853 Khám sức khỏe

152 F-33 Nguyễn Anh Quân 03/11/2003 Nam Ngư nghiệp 50543474 Khám sức khỏe

153 F-34 Nguyễn Hải Dương 15/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50547021 Khám sức khỏe

154 F-35 Phạm Minh Bắc 08/06/2001 Nam Ngư nghiệp 50546635 Khám sức khỏe

155 F-36 Bùi Văn Thảo 19/03/1988 Nam Ngư nghiệp 50543351 Không khám sức khỏe

156 F-37 Nguyễn Công Linh 07/04/1990 Nam Ngư nghiệp 50542006 Không khám sức khỏe

157 F-38 Dương Tấn Phục 22/03/1992 Nam Ngư nghiệp 50548694 Không khám sức khỏe

158 F-39 Nguyễn Văn Hùng 01/02/2003 Nam Ngư nghiệp 51131259 Khám sức khỏe

159 F-40 Lê Văn Toàn 09/12/2002 Nam Ngư nghiệp 50542194 Không khám sức khỏe

160 F-41 Trần Văn Thiết 01/03/2003 Nam Ngư nghiệp 50543403 Không khám sức khỏe

161 F-42 Trần Văn Tiến 20/06/2002 Nam Ngư nghiệp 50546849 Không khám sức khỏe

162 F-43 Nguyễn Hữu Cường 21/03/2003 Nam Ngư nghiệp 50541937 Không khám sức khỏe

163 F-44 Lê Văn Việt 15/05/1986 Nam Ngư nghiệp 90201355 Không khám sức khỏe

164 F-45 Mai Xuân Linh 18/12/1987 Nam Ngư nghiệp 50803850 Khám sức khỏe

165 F-46 Nguyễn Xuân Lộc 12/06/2004 Nam Ngư nghiệp 51130866 Không khám sức khỏe

166 F-47 Võ Tiến Duy 21/09/2002 Nam Ngư nghiệp 51132159 Không khám sức khỏe

167 F-48 Vũ Tiến Dũng 23/10/2003 Nam Ngư nghiệp 51130203 Không khám sức khỏe

168 F-49 Phạm Văn Cương 16/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50546624 Không khám sức khỏe

169 F-50 Hoàng Văn Hùng 03/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50544875 Khám sức khỏe

170 F-51 Lê  Văn Lãm 08/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50544901 Khám sức khỏe

171 F-52 Trần Đình Mùi 20/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50544879 Khám sức khỏe


